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SỐ PHẦN MDRR-DT-20-25-F

NHÀ CHẾ TẠO Hamlin / Littelfuse

SỰ MIÊU TẢ SWITCH REED SPDT 180MA 120V

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ TÌNH TRẠNG / TÌNH TRẠNG ROHS Không có chì / RoHS Tuân thủ

SỐ LƯỢNG HIỆN CÓ SẴN 21198 pcs

BẢNG DỮLIỆU

ĐIỆN ÁP - CHUYỂN MẠCH DC 175V

ĐIỆN ÁP AC 120V

KIỂU Glass Body

CHẤM DỨT PHONG CÁCH Axial

KÍCH - BODY 0.100" Dia x 0.580" L (2.54mm x 14.73mm)

LOẠT MDRR-DT

THỜI GIAN PHÁT HÀNH 1ms

PHẠM VI PHÁT HÀNH -

POWER - XẾP HẠNG 5W

BAO BÌ Bulk

VÀI CÁI TÊN KHÁC

F7872 
MDRR-DT 1156 20-25 F 
MDRR-DT 20-25 F 
MDRR-DT 20-25 F-ND 
MDRR-DT-20-25-F-ND 
MDRRDT 2025 F

NHIỆT ĐỘ HOẠT ĐỘNG -40°C ~ 125°C

HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN 0.7ms

PHẠM VI HOẠT ĐỘNG 20 ~ 25AT

GẮN LOẠI Through Hole

ĐỘ NHẠY ĐỘ ẨM (MSL) 1 (Unlimited)

CHIỀU DÀI TỔNG THỂ 2.034" (51.66mm)

TÌNH TRẠNG MIỄN PHÍ / TÌNH TRẠNG ROHS Lead free / RoHS Compliant

CHIỀU CAO TRÊN BOARD -

MIÊU TẢ CỤ THỂ Glass Body Reed Switch SPDT 20 ~ 25AT Operate Range 5W 180mA (AC), 250mA (DC) 120V
Through Hole

HIỆN TẠI - CHUYỂN MẠCH 180mA (AC), 250mA (DC)

HIỆN TẠI - MANG 1.5A (DC)

MẠCH SPDT

ĐIỆN DUNG 1pF

MDRR-DT-20-25-F
Số Phần: MDRR-DT-20-25-F

Nhà sản xuất / Thương hiệu: Hamlin / Littelfuse

Mô tả Sản phẩm SWITCH REED SPDT 180MA 120V

Bảng dữ liệu:

Tình trạng của RoHs Không có chì / RoHS Tuân thủ

Điều kiện chứng khoán 21198 pcs stock

Chuyển từ Hồng Kông

Cách vận chuyển DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
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những sản phẩm liên quan

MDRR-DT-20-35-U

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  4027 pcs

RFQ

MDRR-DT-15-25-U

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  4548 pcs

RFQ

MDRR-DT-20-35-F

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  3477 pcs

RFQ

MDRR-DT-20-25-U

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  24930 pcs

RFQ

MDRR-DT-20-40-F

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  3967 pcs

RFQ

MDRR-DT-15-30-F

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  19676 pcs

RFQ

MDRR-DT-15-35-U

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  2899 pcs

RFQ

MDRR-DT-15-25-F

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  27975 pcs

RFQ

MDRR-DT-20-30-U

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  23318 pcs

RFQ

MDRR-DT-20-30-F

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  6734 pcs

RFQ

MDRR-DT-15-30-U

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  25089 pcs

RFQ

MDRR-DT-15-40-F

Nhà sản xuất của:  Hamlin / Littelfuse

Sự miêu tả:  SWITCH REED SPDT 180MA 120V
Trong kho:  6653 pcs

RFQ
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